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Tóm tắt
Dạy và học theo dự án (Project-Based Learing – PBL) đã được hình thành từ rất lâu. Đã có nhiều phương pháp khác nhau để phát triển PBL, trong đó WebQuest là một cách thức phổ biến để hỗ trợ cho sinh viên có thể tiếp cận để giải quyết các vấn đề/ dự án một cách nhanh gọn và đỡ mất nhiều thời gian để tìm kiếm tài liệu tham khảo. 
Tuy nhiên, để lập được một WebQuest đúng nghĩa hỗ trợ cho PBL thì người giảng viên phải được trang bị kiến thức gồm kiến thức chuyên ngành, kinh nghiệm làm việc và các kỹ năng về Công nghệ Thông tin (CNTT) như thiết kế web, tin học văn phòng, đồ họa,… Để làm được vậy thì cần có thời gian dài tìm hiểu và nghiên cứu. Bởi vậy, báo cáo hướng tới thực hành xây dựng một WebQuest đơn giản nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu để chuyển tải phương pháp PBL. Tạm gọi là lập WebQuest trên trang A4.
1. Giảng dạy theo dự án (Project-Based Learning - PBL)

Là một phương pháp dạy học (PPDH) lấy hoạt động của sinh viên (SV) làm trung tâm, hướng SV đến việc lĩnh hội kiến thức và kĩ năng thông qua việc đóng một hay nhiều vai để giải quyết vấn đề (gọi là dự án) mô phỏng những hoạt động có thật trong thực tế công việc. Những hoạt động này giúp sinh viên thấy kiến thức cần học có ý nghĩa hơn.

Sinh viên lĩnh hội kiến thức và kĩ năng thông qua quá trình giải quyết một bài tập tình huống gắn với thực tiễn - dự án (project). Kết thúc dự án sẽ cho ra sản phẩm.
Dạy học theo dự án có nhiều điểm tương đồng với dạy học theo vấn đề. Tuy nhiên, cũng có một số khác biệt như sau:
	Dạy học dựa trên vấn đề
	Dạy học dựa trên dự án

	Bắt đầu bằng việc đưa ra một vấn đề để người học giải quyết hoặc để học về vấn đề đó 
	Bắt đầu bằng việc đưa ra mô tả về sản phẩm cuối cùng hoặc một ngữ cảnh giả tưởng 

	Nhấn mạnh vào câu hỏi và nội dung nghiên cứu
	Là một mô hình hợp tác hoặc sản xuất

	Đưa ra kết luận
	Sản phẩm cuối cùng tổng hợp hơn và phức tạp hơn

	Có thể có hoặc không có sản phẩm cuối cùng
	Phản ánh trung thực các hoạt động của qui trình sản xuất trong thế giới thực.


Tại sao phải dạy học theo dự án
Trong thời đại ngày nay, nhu cầu về phát triển kĩ năng là rất quan trọng. Việc đào tạo không chỉ là truyền đạt kiến thức chuyên ngành mà còn phải xây dựng cho sinh viên các kĩ năng cần thiết khác để tiếp cận với thực tế công việc. Dạy học theo PBL được hình dung có thể phát triển được các kĩ năng sau:
· Kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề. Được hình thành nhờ vào vai trò đóng vai. Nghĩa là phải đặt mình là một người kỹ sư để phát hiện và giải quyết vấn đề.
· Kĩ năng tư duy bậc cao. Được hình thành từ việc tìm hiểu và nghiên cứu để giải quyết vấn đề do giảng viên đưa ra.
· Kĩ năng giao tiếp. Được hình thành thông qua làm việc nhóm, đi tìm hiểu thực tế, làm việc với giảng viên,…
· Kĩ năng thuyết trình. Được hình thành thông qua việc báo cáo kết quả nghiên cứu, trả lời chất vấn của giảng viên và của các sinh viên khác.
· Kĩ năng làm việc trong nhóm. Được hình thành thông qua làm việc nhóm, chia sẻ, tranh luận, chấp nhận, phân chia việc,…
· Kĩ năng sử dụng CNTT. Sử dụng tin học văn phòng, web, forum chuyên ngành,…
Bởi vậy, mục tiêu của dạy học theo dự án là phải đáp ứng vấn đề sau:
· Hướng tới các vấn đề của thực tiễn, gắn kết nội dung học với cuộc sống thực tế.

· Phát triển cho SV kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; kĩ năng tư duy bậc cao (phân tích, tổng hợp, đánh giá).

· Rèn luyện nhiều kĩ năng (tổ chức kiến thức, kĩ năng sống, kĩ năng làm việc theo nhóm, giao tiếp…).

· Cho phép SV làm việc “một cách độc lập” để hình thành kiến thức và cho ra những kết quả thực tế.

· Nâng cao kĩ năng sử dụng CNTT vào quá trình học tập và tạo ra sản phẩm.

Vai trò của giảng viên và sinh viên

Đối với sinh viên

· Sinh viên hoặc nhóm SV thực hiện dự án (thực hiện các vai được chỉ định).

· Sinh viên tự lực triển khai dự án (quyết định cách tiếp cận vấn đề, tự hoạch định và tổ chức các hoạt động nhóm để giải quyết vấn đề).

· Sinh viên (nhóm) thu thập, xử lí thông tin từ nhiều nguồn theo vai đảm nhận. Tích lũy kiến thức và nhiều giá trị khác từ quá trình làm việc.

→ 
Bằng cách này mỗi bài học đều thật sự hấp dẫn đối với SV vì vấn đề mà các em đang giải quyết là vấn đề có thực trong cuộc sống.

Đối với giảng viên

· Từ nội dung bài học, hình thành ý tưởng dự án mang tính thực tiễn.

· Tạo vai cho SV trong dự án, làm cho vai của SV gắn với nội dung cần học (thiết kế các bài tập trong dự án cho SV).

· Trong suốt quá trình này, vai trò của GV là hướng dẫn (guide) và tham vấn (advise) chứ không phải là “cầm tay chỉ việc” cho SV của mình.

Qui trình dạy và học theo dự án
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Qui trình dạy và học theo dự án [1]
Các bước hướng dẫn sinh viên thực hiện dự án
· Bước 1: Giới thiệu thời gian dự án (nêu rõ thời gian bắt đầu và kết thúc); 

· Bước 2: Tổ chức nhóm, phát và hướng dẫn SV các tài liệu có liên quan đến dự án; 

· Bước 3: Thực hiện dự án; 

· Bước 4: Nộp sản phẩm cho giảng viên; 

· Bước 5: Báo cáo kết quả và tổng kết dự án.
2. Phương thức WebQuest (WQ)
WebQuest là hoạt động tổ chức dạy học theo hướng “Dạy học dựa trên nhiệm vụ/dự án”, trong đó các thông tin tương tác với người học đến từ Internet. WebQuest được thể hiện dưới dạng một trang web.
WebQuest được thiết kế theo hướng giúp người học dùng thông tin hơn là tìm kiếm thông tin, do đó tiết kiệm thời gian cho người học. Hơn nữa, WQ phải tạo điều kiện để người học làm việc theo nhóm và thúc đẩy phát triển tư duy bậc cao của người học (phân tích, tổng hợp, đánh giá) theo phân loại Bloom.
Cha đẻ của WQ là Bernie Dodge thuộc trường Đại học San Diego State University (Mỹ) đã xây dựng WebQuest trong dạy học (năm 1995). Các đại diện tiếp theo là Tom March (Úc) và Heinz Moser (Thụy Sỹ).
WQ hiện là phương tiện hữu hiệu hỗ trợ cho phương pháp dạy học theo dự án và dạy học theo vấn đề, bởi nó kết hợp được các yếu tố tiếp cận nhanh nhiệm vụ của dự án/vấn đề, nguồn tài liệu online, phương pháp thực hiện… để giải quyết công việc.
Cấu trúc một WebQuest
WebQuest có cấu trúc gồm 6 thành phần:
	Thành phần WQ
	Mô tả

	1. Giới thiệu (Introduction)
	Xây dựng một viễn cảnh, trong đó SV đóng vai trò như một kỹ sư thực thụ để giải quyết một dự án

	2. Nhiệm vụ (Task)
	Phân rõ nhiệm vụ thực hiện, thời gian yêu cầu, phân chia tổ nhóm, chỉ tiêu đánh giá,…

	3. Thực hiện (Process)
	Hướng dẫn cách thức để đạt được mục tiêu (nhiệm vụ của dự án). Nhưng không cầm tay chỉ việc.

	4. Tài nguyên (Resources)
	Chỉ dẫn các nguồn tài liệu tham khảo chính, có giá trị trên Internet để SV vào tham khảo nhanh. 
Có thể cung cấp thêm tên các tài liệu tham khảo giấy hiện có trên thị trường hoặc trong thư viện.

	5. Đánh giá (Evaluation)
	Lập và công bố chỉ tiêu đánh giá theo các tiêu chí: Hình thức, nội dung, tính chính xác, hoạt động nhóm…

	6. Kết luận (Conclusion)
	Có thể có hoặc không có kết luận, điều này tùy thuộc vào từng dự án đặt ra.


3. Xây dựng WQ trên trang giấy A4 và ứng dụng vào học phần Địa chất công trình
Thực tế giảng dạy hiện nay, một học phần có khi bao hàm một hai vấn đề, nhưng cũng có khi nó chứa rất nhiều vấn đề mà buộc phải xây dựng nhiều mô hình dự án để SV nắm bắt vấn đề. Điều này gặp phải khó khăn về thời gian đầu tư xây dựng WQ. Bởi vậy, làm sao để vừa đáp ứng được nội dung của một WQ mà vừa phải đảm bảo thời gian đầu tư xây dựng mô hình dự án. 
Từ những thực tế đó, bài báo này đề xuất xây dựng mô hình WebQuest trên trang giấy A4. Nghĩa là, về mặt cấu trúc của một WebQuest vẫn phải đảm bảo nhưng nó được lập trên nền phần mềm trình chiếu (PowerPoint) hoặc phần mềm soạn thảo văn bản (MS Word). Nói trên trang giấy A4 ở đây không có nghĩa là nhất thiết phải trình bày trên giấy A4 mà vấn đề là làm sao càng ngắn gọn và xúc tích càng tốt.

Tiến hành ứng dụng ý tưởng này cho học phần Địa chất Công trình. Đối với học phần này, có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết như: phân biệt và nhận dạng các loại đá, tính toán chỉ tiêu cơ lý của đất đá, các thí nghiệm về thông số địa kỹ thuật, các vấn đề về địa chất động lực,… 
Lựa chọn vấn đề đầu tiên “phận biệt và nhận dạng các loại đá trong xây dựng” để lập một mô hình dự án bằng phương thức WebQuest.
Xem mẫu WQ phần phụ lục bài báo.
4. Đánh giá phương pháp và khả năng ứng dụng
Kỳ vọng SV hình thành được các kỹ năng sau:
· Kĩ năng giải quyết vấn đề. SV chủ động đi tìm hiểu để hoàn thành nhiệm vụ.
· Kĩ năng tư duy bậc cao. SV tìm mẫu đá, cầm nắm, quan sát, đối chiếu hình trên mạng và trong tài liệu, tìm hiểu thành phần khoáng vật, gọi tên, tìm hiểu ứng dụng vào công trình xây dựng,…
· Kĩ năng giao tiếp. Hình thành nhờ việc chủ động đi giao tiếp gặp gỡ các cơ sở gia công đá, làm việc nhóm, làm việc với giảng viên…
· Kĩ năng trình bày và thuyết trình. Được hình thành thông qua việc báo cáo kết quả nghiên cứu, trả lời chất vấn của giảng viên và của các sinh viên khác, cụ thể:
· Cách thức trình bày một báo cáo đẹp về hình thức và nội dung, tránh sai chính tả. Bởi vì các “kỹ sư tương lai” sẽ phải báo cáo với Chủ đầu tư (người thầy), và sau báo cáo phải để lại một ấn tượng “tác phong làm việc chuyên nghiệp” đối với Chủ đầu tư.
· Làm quen với việc thuyết trình một dự án
· Học cách trả lời chất vấn khôn khéo để không gây căng thẳng trong “phòng họp” (buổi báo cáo thuyết trình).
· Học cách đặt tên cho một tập tin, sử dụng một địa chỉ email chuyên nghiệp để giao tiếp công việc. Muốn gửi bài báo cáo thuyết trình cho giảng viên thì cần tránh các vấn đề sau:

· ví dụ đặt tên: BaocaoDA-Nhom3.ppt 

( thay vì Baocao-QuangTruong-sualan2.ppt 
· ví dụ Email gửi đi: QuangTruong.53XD-2@gmail.com ( thay vì dùng địa chỉ email changtraidangyeu@gmail.com
Những điều này rất nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn tới tính chuyên nghiệp của một tổ chức hoặc cá nhân.

· Kĩ năng làm việc trong nhóm. Cụ thể hình thành cách thức làm việc gồm:

· Phân chia công việc thực hiện, phân công nhóm trưởng, thư ký.
· Chia sẻ thông tin trong công việc 

· Thảo luận để đưa ra cách thức thực hiện hiệu quả

· Chấp nhận loại bỏ ý kiến của bản thân cá nhân SV để cùng hợp tác thực hiện theo ý kiến hợp lý hơn.

· Kĩ năng sử dụng CNTT. Hình thành nhờ việc tìm kiếm dữ liệu trên Internet, lập báo cáo bằng MS Word hoặc PowerPoint, chỉnh sửa hình ảnh, email liên hệ công việc,…
Những khó khăn thách thức
· Phải xây dựng được ít nhất 04 mô hình dự án khác nhau cho một vấn đề để sử dụng trong bốn năm giảng dạy. Điều này sẽ tránh SV các khóa sau tận dụng báo cáo của khóa trước. Nhờ vậy, giúp SV làm việc thực sự bằng chính khả năng của mình để hoàn thành nhiệm vụ.
· Đây là một quá trình dài hạn, gồm một loạt công việc lặp đi lặp lại “Xây dựng dự án – hướng dẫn thực hiện – điều chỉnh/đổi mới theo từng học kỳ - điều tra khảo sát ý kiến của sinh viên về phương pháp”. Qua đó mới có thể xây dựng được một phương pháp dạy và học hiệu quả.
· Nhiệm vụ được giao phải cụ thể và có khối lượng vừa phải nhưng phải bao phủ được lượng kiến thức dự định truyền đạt.

· WebQuest trên trang giấy A4 phải được trình bày thu hút và bắt mắt, phải làm sao khi SV nhận nhiệm vụ sẽ hào hứng với nhiệm vụ được giao hơn là bị buộc phải thực hiện để có điểm.
· Giảng viên sẽ phải đầu tư nhiều cho bài giảng.
5. Kết luận và kiến nghị
· Kết quả ứng dụng WQ cho học phần Địa chất Công trình sẽ được áp dụng cho khóa 53XD và được báo cáo kết quả vào kỳ hội nghị sau.

· Các môn chuyên ngành xây dựng cần hướng tới giảng dạy theo dự án và ứng dụng CNTT trong dạy và học. Cụ thể, có thể ứng dụng thử phương thức WebQuest trên trang A4.
6. Tài liệu tham khảo

[1] Tống Xuân Tám, Khóa huấn luyện “Đổi mới phương pháp dạy và học”, tài liệu nội bộ Trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh.
[2] Microsoft, Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, NXB Giáo Dục.
[3] Quách Tất Kiên, Bài giảng nội bộ Tìm kiếm thông tin trên Internet.
[4] Cindy E. Hmelo-Silver, Problem-Based Learning: What and How do Students Learn?, Educational Psychology Review, Vol.16, No.3, Sep. 2004.
Phụ lục - Mẫu WebQuest Ứng dụng cho học phần Địa chất công trình

1. Giới thiệu

	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	Hãy tưởng tượng các bạn là một nhóm kỹ sư xây dựng, các bạn đang tư vấn cho một công trình dân dụng. Công việc cần giải quyết cụ thể như sau…


2. Nhiệm vụ

Chia thành 10 nhóm, mỗi nhóm 7 người. Tư vấn 03 mẫu đá đá tự nhiên đang ứng dụng phổ biến trong trang trí công trình xây dựng ở Việt Nam. 
(Đ.kiện tiên quyết: học xong lý thuyết vấn đề 1 trên lớp)
Nội dung thuyết minh và hình ảnh công trình làm ngắn gọn 
(báo cáo mỗi nhóm được 7 - 10 phút).
3. Thực hiện và tài nguyên

Các bước thực hiện để đạt mục tiêu nhiệm vụ:
· Công ty Minexco Granite Khánh Hòa http://minexco.com.vn/HeThong/tabid/833/Default.aspx
· Xưởng đá Granite Long Sơn (đầu đường vào khu ĐT Vĩnh Điềm Trung)
· Công ty Minh Ngọc (bên hông bến xe phía Bắc thành phố Nha Trang- đường 2/4)

· và một số xưởng sản xuất và gia công đá dọc đường Lê Hồng Phong


· Diễn đàn địa chất, xây dựng và môi trường
http://www.diachatvn.com/forums/
· Website cung cấp hình ảnh, thành phần hóa học, bài báo,…(bằng tiếng Anh)
http://geology.com/rocks/
· Nguồn phim ảnh từ www.youtube.com với các từ khóa: geology, geology engineering, igneous rocks, metamorphic rocks, sedimentary rocks,…
· Tài liệu Địa chất Công trình, Nguyễn Uyên, NXB Xây dựng, năm 2011 (thầy cung cấp/thư viện trường)
· Tài liệu Bài tập Địa chất Công trình, Nguyễn Uyên, NXB Xây dựng, năm 2010 (thầy cung cấp).
4. Đánh giá
	Nội dung đánh giá
	Điểm đánh giá

	
	4
	3
	2
	1

	1. Hoàn thành đúng hạn (trễ một ngày trừ 01 điểm)
	
	
	
	

	2. Làm việc nhóm (hỏi một người không biết trừ 01 điểm)
	
	
	
	

	3. Nội dung slide trình chiếu (theo nhiệm vụ yêu cầu)
	
	
	
	

	4. Thuyết trình trên lớp
	
	
	
	

	5. Sử dụng máy tính và Internet
	
	
	
	

	6. Nguồn tài liệu trích dẫn trong nội dung báo cáo có giá trị
	
	
	
	

	Đánh giá
	24 – 22 ( 10đ
	18 – 16 ( 8đ
	12 – 10 ( 6đ
	6 – 4 ( 4đ

	
	21 – 19 ( 9đ
	15 – 13 ( 7đ
	9 – 7 ( 5đ
	< 4 ( 3đ


5. Kết luận: vấn đề này không cần mục kết luận.
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Dùng Internet tìm hiểu về nguồn gốc, tên gọi khoa học, thành phần khoáng vật, những ứng dụng của đá trong trang trí nội ngoại thất.





Bước 2





Đến các cơ sở gia công Đá để xin các mẫu vụn đá, tìm hiểu tên mẫu đá (gồm cả tên khoa học và tên thương mại).





Bước 1





Sản phẩm yêu cầu: 


Sưu tầm 3 mẫu đá tự nhiên (khổ đá nên giới hạn  <10cm/cạnh) đang được dùng để trang trí công trình DD.


Yêu cầu nội dung báo cáo: gọi tên, phân loại đá, thành phần khoáng vật (lập trên PowerPoint, không quá 10 slide)


Cung cấp hình ảnh 3 công trình dân dụng đã hoàn thành (cho 3 mẫu đá sưu tầm). Hình ảnh đưa vào slide trình chiếu.








8

